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1
An Enhanced Random Waypoint 

Mobility Model
Nguyễn Ngọc Văn

International Journal of 

Computer Networks and 

Communications Security

01/07/2017

Tạp chí quốc tế khác 

(không được HĐ CDGS 

công nhận)

2

Homogenization Model into Finite 

Element Software for Predicting 

Mechanical Properties of Bulk 

Moulding Compound (BMC) 

Composite

Lê Thị Tuyết Nhung, Vũ Đình Quý, 

Phan Trực Điền, Vũ Quốc Huy

International Journal of 

Mechanical Engineering 

and Applications. Special 

Issue: Special Issue: 

Academic Research for 

Multidisciplinary.Vol. 5, 

No. 4-1, 2017

01/07/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

3

Simulation tool for assessing the 

Environmental distribution of 

PAHs contamination,

Do Thi Lan Chi, Vu Duc Toan, 

Nguyen Thi Thu Hien, Vo Thi Le 

Ha, Ngo Tra Mai,

International journal  of 

Engineering Research& 

Technology

01/07/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

4

Single Pass Full Penetration 

Welding of 12-mm Thick Mild 

Steel with Square Edge Preparation 

Using Plasma & MIG Hybrid Arc 

Welding Process

Lam TRAN Shinichi  TASHIRo 

Manabu  TANAKA  and Thuc Ha 

NGUYEN

Frontier of Applied 

Plasma Technology
01/07/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

5

Research Tube Forming Process 

using Closed-Die Forging Based on 

Simulation and Experiment

Lê Trung Kiên, Nguyễn Thị 

Phương Giang

International Journal of 

Electronics 

Communication and 

Computer Engineering

16/07/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

6

Finite Element Analysis for 

Quantitative Evaluation of a 

Transfemoral Prosthesis Socket for 

standing Posture

Le Van Tuan, Shinichiroh 

Yamamoto and Akihiko Hanafusa,

International Journal of 

Computer Applications
31/07/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

7

Application of the 5-dof robot for 

grinding the cutting blade of the 

curved-tip medical surgical scissor

Phan Bui Khoi, Le Van Tham, Bui 

Ngoc Tuyen, Do Duc Trung

American Journal of 

Engineering  research 

(AJER)

18/08/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

8
Optimal Relay Selection for 

Cooperative Cellular Networks
Nguyễn Ngọc Văn

International Journal of 

Innovative Technology 

and Exploring 

Engineering

01/09/2017

Tạp chí quốc tế khác 

(không được HĐ CDGS 

công nhận)

9

OPTIMAL POWER 

ALLOCATION SCHEMS FOR 

DECODE-AND-FORWARD 

MIMO-OFDM RELAY SYSTEM

Nguyễn Ngọc Văn

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

ENGINEERING 

SCIENCES AND 

RESEARCH 

TECHNOLOGY

01/09/2017

Tạp chí quốc tế khác 

(không được HĐ CDGS 

công nhận)

10

Application of pneumatic 

measuring probe to determine 

appropriate time for dressing 

grinding wheel in profile grinding 

for the inner ring groove of ball 

bearing

Vu Toan Thang, Nguyen Anh 

Tuan, Nguyen Viet Tiep

Journal of Engineering 

and Science Research
01/09/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

11

Evaluation of measurement 

uncertainty for torque standard 

machine using air rotary bearing

Vu Van Duy, Vu Toan Thang, 

Pham Van Hung

Journal of Applied 

Mechanics and Materials
01/09/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

12

Changes in flavour precursors and 

volatile profiles during Orthodox 

Black Tea (Camellia sinensis) 

manufacturing

Hoàng Quốc Tuấn, Vũ Hồng Sơn, 

Nguyễn Thị Minh Tú
Acad. J. Biotechnol 01/09/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

13
A research of stabilization for high 

speed air bearing spindles

Truong Minh Duc, Vu Van Quang, 

Vu Toan Thang, Le Cong Du

Journal of Engineering 

and Science Research
01/09/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

THỐNG KÊ BÀI BÁO TẠP CHÍ QUỐC TẾ NĂM HỌC 2017 - 2018



STT Tên bài báo/sách/chương sách Tên các tác giả

Tên tạp chí/NXB/Hội 

nghị, hội thảo khoa 

học

Thời gian

(Năm xuất 

bản/thời 

gian tổ chức

Loại xuất bản

14

Study on heavy metal speciation 

and health implication from plastic 

toys in Hanoi, Vietnam,

Vo Thi Le Ha, Tran Thi Thuy Linh, 

Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen 

Thuy Chung

International Journal of 

Innovative Studies in 

Sciences and 

Engineering Technology

01/09/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

15

Study on School Finance in Viet 

Nam through School Grants:  Case 

Study of SEQUAP and the VNEN 

Project

Lina Benete, Nguyen Thi Thanh 

Huyen, Truong Thu Ha

Ensuring Adequate, 

Efficient and Equitable 

Finance in Schools in the 

Asia-Pacific Region

02/09/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

16

An observer-based digital control 

system for individually 

management of active and reactive 

power of dual-active-bridge DC/DC 

converter

Dinh Duy Nguyen, Nguyen Duc 

Tuyen, Goro Fujita,

Journal of International 

Council on Electrical 

Engineering

06/09/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

17

Wedge Mode Propagation 

Characteristics of 

Triangular–shaped Surface 

Plasmon Waveguide

Nguyen Van Chinh, Nguyen Thanh 

Huong, C. M. Hoang

VNU Journal of 

Mathematics and Physics
17/09/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

18
A novel method to determine the 

bio-impedance

Nguyen Phan Kien, Tran Anh Vu, 

Dang Thanh Trung, Trinh Anh 

Duong

international Journal of 

Science and research 

(IJSR). Vol 6 (10), 2017, 

p.g 649-654. October 

2017. ISSN: 2319-7064

01/10/2017

Tạp chí quốc tế khác 

(không được HĐ CDGS 

công nhận)

19

Methods of operating the marine 

engines by ultra-low sulfur fuel to 

aiming to satisfy MARPOLAnnex 

VI

Lê Anh Tuấn
Advances in Natural and 

Applied Sciences
01/10/2017

Tạp chí quốc tế khác 

(không được HĐ CDGS 

công nhận)

20

Numerical model for estimating 

greenhouse gases emissions from 

Pulp and Paper industrial 

wastewater treatment systems in 

Vietnam

Dang Xuan Hien, Nguyen Thi Van 

Anh, Nguyen Duc Toan, Dang 

Thanh Son.

Journal of Vietnamese 

environment, Technische 

Universitaet Dresden.

01/10/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

21

RESEARCH ON EXTRACTION 

AND QUANTIFICATION OF 

CARPAINE FROM CARICA 

PAPAYA

Do Thi Hoa Vien, Tran Van Loc

International Journal of 

Environment Agriculture 

and Biotechnology 

(IJEAB)

09/10/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

22

Synthesis of Epoxidizedcardanol 

from CNSL (Vietnam) by Glacial 

Acid Axit and Hydrogen Peroxide

Bach Trong Phuc, Vu Van Hai, 

Nguyen Thi Hien, Nguyen Thanh 

Liem

International Journal of 

Trend in Scientific 

Research and 

Development (IJTSRD)

27/10/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

23

Influence of Admixture of Oxygen 

into Shielding Gas on Cathode Spot 

Behavior

YUJI Toshifumi; TASHIRO 

Shinichi; METHONG Titinan; 

KINOSHITA Hiroyuki; YASUI 

Kentaro; BOUNO Toshio; 

KAMATA Noritsugu; PHAN Le 

Huy; TANAKA Manabu

Journal of The Japan 

Welding Society
20/11/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

24

Wireless Access Networks for 

Flood Mitigation Crowd- sourcing 

Systems

Q. M. Tran, M. Toulouse

Transactions on Large-

Scale Data- and 

Knowledge-Centered 

Systems XXXVI

28/11/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

25

Effects of CuO-CeO2 Addition on 

Structure and Catalytic Properties 

of Three Way Catalysts

Nguyen The Luong, Nguyen Duy 

Tien, Eiji Yamasue, Hideyuki 

Okumura, Keiichi N. Ishihara

Journal of Materials 

Science and Chemical 

Engineering

01/12/2017

Tạp chí quốc tế khác 

(không được HĐ CDGS 

công nhận)

26

Anaerobic Baffled Reactor in 

Treatment of Natural Rubber 

Processing Wastewater: Reactor 

Performance and Analysis of 

Microbial Community

Phuong Thao Tran, Takahiro 

Watari, Yuga Hirakata, Thi Thanh 

Nguyen, Masashi Hatamoto, 

Daisuke Tanikawa, Kazuaki 

Syutsubo, Minh Tan Nguyen, 

Masao Fukuda, Lan Huong 

Nguyen, Takashi Yamaguchi

Journal of Water and 

Environment Technology
10/12/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

27

Influence of alkali treatment on the 

properties of the Vietnamese 

bagasse fiber

Bach Trong Phuc, Nguyen Thanh 

Liem

International Journal of 

Latest Engineering and 

Management Research 

(IJLEMR)

15/12/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)
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28

Study on interlaminar fracture 

toughness of biocomposites based 

on epoxy resin/bacterial cellulose 

reinforced glass fibers

Pham Thi Lanh, Vu Minh Duc, 

Phan Thi Minh Ngoc, Nguyen 

Thanh Liem

International Journal of 

Latest Engineering and 

Management Research 

(IJLEMR)

15/12/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

29

Preparation, mechanical and 

thermal properties of composite 

from epoxidized linseed oil-

modified resole phenolic resin

Nguyen Thanh Liem, Bach Trong 

Phuc, Vu Thi Dung, Pham Thi Lanh

nternational Journal of 

Latest Engineering and 

Management Research 

(IJLEMR)

15/12/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

30

Polymer composites based on 

unsaturated polyester and glass 

nano-fibers: mechanical properties 

and fracture toughness

Nguyen Thanh Liem, Hoang Dinh 

Kien, Pham Thi Lanh

International Journal of 

Latest Engineering and 

Management Research 

(IJLEMR)

15/12/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

31

Enhancing the mechanical 

properties and fracture toughness of 

unsaturated polyester using pulp 

cellulose nanofiber

Pham Thi Lanh, Tran Thu Trang, 

Bach Trong Phuc, Nguyen Thanh 

Liem

International Journal of 

Latest Engineering and 

Management Research 

(IJLEMR)

15/12/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

32

The Removal of Pb(II) and Cr(VI) 

From Aqueous Solution by Longan 

Skin Adsorbent

Trần Đắc Chí, Đặng Minh Trang, 

Trần Lệ Minh

International Journal of 

Innovative Studies in 

Sciences and 

Engineering Technology 

(IJISSET)

18/12/2017

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

33

A Direct Lyapunov-Backstepping 

Approach for Stabilizing Gantry 

Systems with Flexible Cable

Tung Lam Nguyên, Minh Duc 

Duong, Trong Hieu Do

Proceedings of 

Engineering and 

Technology Innovation

01/01/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

34

Net Energy Balance, Sustainability 

of biogas and cassava-based ethanol 

value chains in Vietnam

Do Xuan Truong, Van Dinh Son 

Tho

Environment and natural 

resources management, 

working paper 69

01/01/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

35
Infrastructure and logistic for 

distribution of bioenergy
Van Dinh Son Tho

ENVIRONMENT AND 

NATURAL  

RESOURCES  

MANAGEMENT

01/01/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

36
Capacity and Flexibility of use of 

bioenery
Văn Đình Sơn Thọ

ENVIRONMENT AND 

NATURAL  

RESOURCES  

MANAGEMENT

01/01/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

37 On strong alt-induced codes Ngô Thị Hiền
Applied Mathematical 

Sciences
01/01/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

38

Occurrence and Toxicity 

Assessment of  Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons (PAHs) in Mangrove 

Soil of Dong Rui area, Vietnam

Do Thi Lan Chi, Vu Duc Toan, 

Nguyen Thi Thu Hien, Ngo Tra Mai

International Journal of 

Engineering Research & 

Technology (IJERT)

01/01/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

39

A Simple and Efficient Method for 

the Extraction of Hepatitis B Virus 

DNA from Human Plasma

Nhu Quynh Thi La, Hang Thu Ngo, 

Son Van Ta, and Hoa Quang Le

Imperial Journal of 

Interdisciplinary 

Research

16/01/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

40

Research and Implementation a 

Short-Wave Transceiver System 

using FPGA/DSP based on SDR 

Technology

Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh
International Journal of 

Computer Applications
19/01/2018

Tạp chí quốc tế khác 

(không được HĐ CDGS 

công nhận)

41

Potential Evaluation of Total 

Materials Requirement Reduction 

by Materials Recycling of Home 

Appliances in Southeast Asia

Eiji YAMASUE, Reika 

YASUNAGA, Jordi CRAVIOTO, 

Tran Duc HUY and Duc-Quang 

NGUYEN

Journal of Life Cycle 

Assessment, Japan
31/01/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

42

Behavior of Exit Keyhole Diameter 

during Switch off Period in Plasma 

Keyhole Arc Welding

Anh Nguyen Van *, Tashiro 

Shinichi, Huu Manh Ngo, Akihisa 

Murata, Tadasuke Murata, Manabu 

Tanaka

Advanced Engineering 

Forum
31/01/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

43

A Study on Effects of Blade Pitch 

on the Hydrodynamic Performances 

of a Propeller by using CFD

Nguyen Chi Cong, Luong Ngoc 

Loi, Ngo Van He

Journal of shipping and 

Ocean Engineering
01/03/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)
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44

EVALUATION OF PORCINE 

GASTRIC MUCIN MAGNETIC 

BEAD ENRICHMENT FOR THE 

DETECTION OF NOROVIRUS IN 

BIVALVE MOLLUSKS

Hang Thu Ngo, Ngoc Mai Nguyen, 

Ha Thanh Thi Phan, Hoa Quang Le

International Journal of 

Research in Agricultural 

Sciences

15/03/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

45

Исследование 

работоспособности электронной 

системы управления 

порошковым электромагнитным 

тормозом

А.Г. Баханович, В.А. Кусяк, Ле 

Ван Нгиа

Механика машин, 

Механизмов и 

материалов

20/03/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

46

FFCDH: Solution to Enable Face-to-

Face Conversation between Deaf 

and Hearing People

Othmar Othmar Mwambe, Shelena 

Soosay Nathan, Toan Nguyen-Duc, 

Eiji Kamioka

International Journal of 

Computer and 

Communications (JCC)

01/05/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

47
Producing of Carbon Fibers from 

Commercial Viscose Fibers

Nguyen Huu Son, Vu Le Hoang, 

Pham Van Cuong, Le Thai Hung

International conference 

on materials, machines 

and methods for 

sustainable development

19/05/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

48

The influence of alumina filler on 

mechanical, thermal and electrical 

properties of Bulk Moulding 

Compounds (BMCs) composite

Le Thai Hung, Nguyen Hien Trang

International conference 

on materials, machines 

and methods for 

sustainable development

19/05/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

49

Influence of Epoxidized Sunflower 

Oil on the Properties of the Polymer 

Composite Materials Based on 

Epoxy Resin GELR 128 Cured by 

Di

bach Trong Phuc, Vu Huu Hung, 

Nguyen Thanh Liem

International Journal of 

Latest technology in 

Engineering, 

Management & Applied 

Science (IJLTEMAS)

25/05/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

50

Influence of Epoxidized Sunflower 

Oil on the Properties of the Polymer 

Composite Materials Based on 

Epoxy Resin GELR 128 Cured by 

Diethylenetriamine

Bach Trong Phuc, Vu Huu Hung, 

Nguyen Thanh Liem

International Journal of 

Latest Technology in 

Engineering 

Management & Applied 

Science (IJLTEMAS)

27/05/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

51

INTELLIGENT 

COLLABORATIVE DECISION 

MODEL FOR SIMULATION OF 

DISASTER DATA IN CITIES 

AND URBANLIZATION

Long Kim Cu, Hai Van Pham

International Journal of 

Advanced Research 

(IJAR)

01/06/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

52

Optimally Capacitor Sizing and 

Locating in 16 Bus IEEE test 

Distribution System with The 

Presence of Electric Arc Furnace 

for Loss Reduction and THD 

Improvement

Nguyen Van Minh, Bach Quoc 

Khanh

Journal of International 

Council on Electrical 

Engineering, 1 issue per 

year

01/06/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

53

Experimental and FEM Simulation 

Analysis of Lateral Extrusion 

Process on Bimetal Cross Fitting

Le Thai Hung, Le Trung Kien, Do 

Quang Long, Vu Xuan Hung, Pham 

Quang

Advances in Materials 01/06/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

54
Comparative study of energy-based 

control design for overhead cranes
Nguyễn Quang Hoàng

International Robotics & 

Automation Journal
08/06/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

55
Singular jets during the collapse of 

drop-impact craters

S. T. Thoroddsen, K. Takehara, 

Nguyễn Hoàng Dũng, T. G. Etoh

Journal of Fluid 

Mechanics
13/06/2018

Tạp chí quốc tế khác 

(không được HĐ CDGS 

công nhận), Q1

56

Dynamics, Synchronization and 

Fractional Order Form of a Chaotic 

System With Infinite Equilibria 

(Book Chapter)

Phạm Việt Thành, Gokul P. M., T. 

Kapitaniak, C. Volos, A. T. Azar

Mathematical 

Techniques of Fractional 

Order Systems (Book)

15/06/2018

Tạp chí quốc tế khác 

(không được HĐ CDGS 

công nhận)

57

Управление пневматическим 

модулятором АБС при трогании 

грузового автомобиля с места на 

подъеме без отката в 

автоматическом режиме работы 

силового агрегата

Ле Ван Нгиа

Механика машин, 

Механизмов и 

материалов

20/06/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)
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58

Опытный образец 

бесконтактного датчика 

крутящего момента на карданном 

валу грузового автомобиля

Le Van Nghia, Ngo Phuong Le, 

Nguyen Trong Hoan

Механика машин, 

Механизмов и 

материалов

20/06/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

59

Современные 

автоматизированные системы 

управления фрикционными 

сцеплениями грузовых 

автомобилей и автопоездов

А.Г. Баханович, О.С. Руктешель, 

В.А. Кусяк, Ле Ван Нгиа

«Новости науки и 

технологий»
20/06/2018

Tạp chí Quốc tế (Có 

phản biện, không trong 

danh mục)

60
A Memristor-Based Cell for 

Complexity (Book Chapter)

A. Buscarino, C. Corradino, L. 

Fortuna, M. Frasca, Phạm Việt 

Thành

Nonlinear Dynamics in 

Computational 

Neuroscience (Book)

20/06/2018

Tạp chí quốc tế khác 

(không được HĐ CDGS 
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